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                              C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ ptcn thiªn th¶o  

Showroom 01 : 129 Yªn Hoµ – CÇu GiÊy – Hµ Néi
Tel : (04).2.21.21.21.4 – (04).62.66.08.83 

Mail: Thienthao_computer1@yahoo.com.vn  ; Thienthaopc@Gmail.com
Website :  Http://Thienthaopc.com
Showroom 02 : Lương Thế Vinh – Thanh Xuân – Hà Nội
Tel: (04)66.56.24.45 – Fax : (04).62.696717 – Mobile : 09.79.259.555
>>Thiªn Th¶o Computer lµ mét doanh nghiÖp cã nhiÒu uy tÝn trong ph©n phèi linh
 kiÖn  m¸y tÝnh,m¸y in

>>  Víi ®éi ngò kü thuËt cã chuyªn m«n cao,phong c¸ch phôc vô tËn t×nh.

>>   S¶n phÈm vµ thiÕt bÞ ®­îc b¸n ë Thiªn Th¶o ®Òu cã nguån gèc xuÊt xø vµ lµ
hµng chÊt l­îng cao

>>  Gi¸ c¶ c¹nh tranh cho qóy kh¸ch mua víi sè l­îng,gi¸ hîp lý vµ nhiÒu ch­¬ng
tr×nh khuyÕn m¹i hÊp dÉn khi mua trän bé  m¸y tÝnh
>>ChÕ ®é b¶o hµnh cña Thiªn Th¶o ®­îc kh¼ng ®Þnh b»ng chÕ ®é b¶o hµnh mét ®æi
 mét trong suèt th¸ng ®Çu vµ mét tuÇn cho nh÷ng th¸ng tiÕp theo
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B¸o Gi¸ 
	Tỷ Giá:2100

	TT
	Th«ng sè kü thuËt 
	USD
	Vnd
	BẢO HaNH

	Main * BO MẠCH CHỦ

	GIGABYTE

	01
	GIGABYTE GA Z77M-D3H - Intel Z77 chipset - Socket LGA 1155 
	
	2790.000
	36 Tháng


	02
	Bo mạch chủ GIGABYTE GA P61A-D3
	
	1980.000
	36 Tháng

	03
	Bo mạch chủ GIGABYTE GA H61M-S2PV
	
	1499.000
	36 Tháng



	04
	Bo mạch chủ GIGABYTE GA H61M-DS2
	
	1390.000
	36 Tháng



	05
	GIGABYTE GA G41MT-S2PT
	
	1420.000
	36 Tháng



	06
	Bo mạch chủ GIGABYTE- GA Z77-DS3H
	
	3090.000
	36 Tháng



	07
	GIGABYTE GA-M68MT-S2P
	
	2590.000
	36 Tháng



	08
	Bo mạch chủ GIGABYTE™ GA B75M-D3V
	
	1790.000
	36 Tháng



	09
	GIGABYTE GA G1.Sniper
	
	9150.000
	36 Tháng



	 10
	Main board GIGABYTE GA B75-D3V - Intel B75 chipset - Socket LGA 1155
	
	2290.000
	36 Tháng



	11
	Main board GIGABYTE GA B75M-D3H - Intel B75 chipset - Socket LGA 1155
	
	1890.000
	36 Tháng



	12
	Bo mạch chủ ASUS P8H77-V
	
	2750.000
	36 Tháng



	13
	Bo mạch chủ ASUS RAMPAGE IV GENE
	
	7520.000
	36 Tháng



	14
	Bo mạch chủ ASUS P9X79 LE
	
	5990.000
	36 Tháng



	15
	Bo mạch chủ ASUS MAXIMUS V EXTREME
	
	9490.000
	36 Tháng



	16
	Bo mạch chủ ASUS P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT
	
	5705.000
	36 Tháng

	17
	Bo mạch chủ ASUS MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3
	
	3380.000
	36 Tháng



	18
	Bo mạch chủ ASUS P8H61-M2 USB3
	
	1590.000
	36 Tháng



	19
	Bo mạch chủ ASUS P8B75-M LX PLUS
	
	1642.000
	36 Tháng



	20
	Bo mạch chủ ASUS P8H61-M LX3
	
	1338.000
	36 Tháng



	21
	ASUS P8Z77-M PRO
	
	3450.000
	36 Tháng



	22
	Bo mạch chủ ASUS P8H61-M LX3 PLUS
	
	1390.000
	36 Tháng



	23
	Bo mạch chủ ASUS P8B75-M
	
	1830.000
	36 Tháng



	24
	Bo mạch chủ ASUS P8C WS
	
	5390.000
	36 Tháng



	25
	ASUS P9X79 PRO
	
	7590.000
	36 Tháng



	26
	ASUS P8H77-V LE Intel H77 Express chipset - Socket LGA 1155
	
	2580.000
	36 Tháng



	27
	ASUS P8H77-M Intel H77 Express chipset - Socket LGA 1155
	
	2590.000
	36 Tháng



	28
	Bo mạch chủ ASUS P8Z77-M
	
	2640.000
	36 Tháng



	29
	Bo mạch chủ ASUS P8H77-M LE
	
	2359.000
	36 Tháng



	30
	ASUS F1A55-M LX PLUS
	
	1750.000
	36 Tháng



	31
	P5G41T-M LX3 PLUS
	
	1260.000
	36 Tháng



	32
	Bo mạch chủ ASUS F1A75-V EVO
	
	2699.000
	36 Tháng



	33
	Bo mạch chủ ASUS M5A88-M EVO
	
	2950.000
	36 Tháng



	34
	Bo mạch chủ ASUS F1A75-V
	
	2350.000
	36 Tháng



	35
	ASUS P8H61-MX/SI
	
	1130.000
	36 Tháng



	36
	ASUS P8H61-M LX PLUS
	
	1190.000
	36 Tháng



	37
	ASUS P8H61-M LX
	
	1430.000
	36 Tháng



	38
	ASUS P8H61-V Intel H61 Express chipset - Socket LGA 1155
	
	2230.000
	36 Tháng



	39
	ASROCK G41M-VS3 : IntelÂ® Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / PentiumÂ® Dual Core /
	
	1050.000
	36 Tháng



	40
	Bo mạch chủ Foxconn H61 MXL-K
	
	1350.000
	36 Tháng



	CPU INTEL (BỘ Vi xỬ Lý intel  )

	01
	Celeront 430 - 1.8GHz/ 512KB/ Bus 800/ 64bit, EDB(XD) – BOX
	
	290.000
	Tháng

	02
	Pen tium duocore E 5200 - 2.5GHz/ 2Mb/Bus 800/64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST-
	
	850.000
	Tháng



	03
	Pen tium dualcore 5300 - 2.6GHz/ 2Mb/ Bus 800/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST
	
	900.000
	Tháng



	04
	Pentium dual core 6300 - 2.8Ghz/ 2Mb/ Bus 1066/ 64bit-DualCore/ EDB (XT) + EIST+VT
	
	1484.000
	36 Tháng



	05
	Bộ vi xử lý Pentium G645 - 2.9GHz - 3MB - Dual Core 2/2 - SK 1155, Full Box
	
	1359.000
	36 Tháng



	06
	Bộ vi xử lý Pentium G860 - 3.0GHz - 3MB - Dual Core 2/2 - SK 1155, Full Box
	
	1590.000
	36 Tháng



	07
	Bộ vi xử lý Celeron G550 - 2.6GHz - 2MB - 2/2 - SK 1155, Full Box
	
	950.000
	36 Tháng

	08
	Bộ vi xử 4 lý Corei5-3330 - 3.0GHz- 6MB,- 4/4 - Sk 1155 Box
	
	4199.000
	36 Tháng

	09
	Bộ vi xử lý Corei3-3240 ( 55W) - 3.4GHz- 3MB,- 2/4 - Sk 1155 Box
	
	3299.000
	36 Tháng

	10
	Bộ vi xử lý Corei3-3220 ( 55W) - 3.3GHz- 3MB,- 2/4 - Sk 1155 Box
	
	2850.000
	36 Tháng

	11
	Chíp Core i5 3470-3.2 GHz -6MB - 4/4 - SK 1155 – Box
	
	4360.000
	36 Tháng

	12
	Core i7 3820- 3.6GHz - 10MB - Cores/Threads 4/8 - DMI 5GT/s -SK 2011, Full Box, không kèm quạt
	
	6890.000
	36 Tháng

	13
	Bộ vi xử lý Core i5 3450 -3.1 GHz -6MB - 4/4 - SK 1155 – Box
	
	4299.000
	36 Tháng

	14
	Bộ vi xử lý Core i7 3770 -3.4 GHz -8MB - 4/8 - SK 1155 – Box
	
	6799.000
	36 Tháng

	15
	Bộ vi xử lý Core i7 3770K -3.5 GHz -8MB - 4/8 - SK 1155 – Box
	
	7690.000
	36 Tháng

	16
	Bộ vi xử lý Core i5 3570
	
	4820.000
	36 Thang

	17
	Bộ vi xử lý Celeron G540
	
	949.000
	36 Tháng

	18
	Bộ vi xử lý Core i5 3570K
	
	5299.000
	36 Tháng

	19
	Bộ vi xử lý Core i5 3550
	
	4799.000
	36 Tháng

	20
	Celeron E3300 - 2.5 GHz - 1MB - Dual Core bus 800 - 64 bit - SK 775 – Box
	
	799.000
	36 Tháng

	21
	Pentium G850 - 2.9GHz - 3MB - Dual Core 2/2 - SK 1155, Full Box (65W)
	
	1550.000
	36 Tháng

	22
	Pentium G630 - 2.7GHz - 3MB - Dual Core 2/2 - SK 1155, Full Box (65W)
	
	1349.000
	36 Tháng

	23
	Core i3-2130 - 3.4GHz - 3MB - Dual Core 2/4 - SK 1155, (on VGA - GPU 850Mhz -max 1.1ghz) - Full Box
	
	3289.000
	36 Tháng

	24
	Pentium G530 - 2.4GHz - 2MB - Dual Core 2/2 - SK 1155, Full Box (65W)
	
	949.000
	36 Tháng

	25
	Bộ vi xử lý Core i5-2320- 3.0GHz - 6MB - Quad Core - SK 1155, Box
	
	4179.000
	36 Tháng

	26
	Pentium G840 - 2.8GHz - 3MB - Dual Core 2/2 - SK 1155
	
	1540.000
	36 Tháng

	27
	Pentium G620 - 2.6GHz - 3MB - Dual Core 2/2 - SK 1155,
	
	1269.000
	36 Tháng

	Ram ( BỘ NHỚ TRONG )

	01
	DDRam 512Mb Bus 400 Kingston ( Full Box ) 
	
	95.000
	12 Tháng

	02
	DDRAM II 1Gb  Bus 800Mhz (PC2 6400), Kingston
	
	195.000
	36 Tháng

	03
	DDRAM II 2Gb  Bus 800Mhz (PC2 6400), Kingston
	
	395.000
	36 Tháng

	04
	DDRamIII Dynet 2Gb / DDR3 1333Mhz 
	
	199.000
	36 Tháng

	05
	DDRamIII Dynet 4Gb / DDR3 1333Mhz 
	
	359.000
	36 Tháng

	06
	DDRamIII KINGMAX™ DDR3 1333Mhz (2.0GB) chuẩn 240 pins- PC 10.66GB/sec - CAS Latency: 7-7-7-21, CL7
	
	245.000
	36 Tháng

	07
	DDRamIII KINGMAX™ DDR3 (4.0GB)1333Mh chuẩn 240 pinsPC 10.66GB/sec - : 7-7-7-21, CL7
	
	459.000
	36 Tháng


	HDD ( Ổ ĐĨA CỨNG )

	02
	HDD SEAGATE 160.0Gb   - 7200 Rpm / SATA II 3.0Gbps Interface 
	
	730.000
	12 Tháng

	03
	HDD SEAGATE 250.0Gb   - 7200 Rpm / SATA II 3.0Gbps Interface 
	
	850.000
	12 Tháng

	04
	HDD SEAGATE 320.0Gb   - 7200 Rpm / SATA II 3.0Gbps Interface 
	
	977.000
	12 Tháng

	05
	HDD SEAGATE 500.0Gb -7200 Rpm/SATA II 3.0Gbps Interface 
	
	1186.000
	12 Tháng

	06
	HDD Western Caviar Blue 80GB - SATA / 7200rpm, 8M
	
	580.000
	12 Tháng 

	07
	HDD Western Caviar Blue 160GB - SATA/ 7200rpm,8M- 
	
	730.000
	12  Tháng

	08
	HDD Western Caviar Blue 250GB -SATA / 7200rpm,8M-
	
	1150.000
	24 Thang

	09
	HDD Western Caviar Blue 320GB - SATA /7200rpm,8M-Tem ChínhHãng
	
	1250.000
	24 Thang

	10
	Hdd western caviar blue 500gb –sata /7200rpm , 16m-Tem ChínhHãng
	
	1350.000
	24 tháng

	11
	Hdd western cavina blue 1tb –sata/7200rpm , 32m-Tem ChínhHãng
	
	1790.000
	24 tháng

	12
	Hdd weatern cavina blue 1.5tb–sata /7200rpm ,32m-Tem ChínhHãng
	
	2090.000
	24 tháng

	13
	Hdd weatern cavina blue 2tb –sata / 7200 rpm , 32m-Tem ChínhHãng
	
	2590.000
	24 tháng

	14
	HDD Samsung 80.0Gb/7200Rpm/ATA 3.0Gbps Interface-Cache 8M
	
	450.000
	12 Tháng

	15
	HDD Samsung160.0GB/7200Rpm/SATAII 3.0GBps Interface-Cache8M
	
	750.000
	12 Thang

	VGA (PCI - Express )

	01
	Cạc màn hình GIGABYTE™ 2GB DDR3 430 (GV N430-2GI )
	
	1780.000
	36 Thang

	02
	Cạc màn hình GIGABYTE 2GB GDDR3 6670 (GV R667D3-2GI ), 128 bits
	
	2090.000
	36 Thang

	03
	Cạc màn hình GIGABYTE™ 1GB DDR5 550 ( GV N550WF2-1GI ) 192bits
	
	3590.000
	36 Thang

	04
	Cạc màn hình GIGABYTE 1GB DDR3 GTS 450 (GV N450D3-1GI )128bits
	
	2360.000
	36 Thang

	05
	Cạc màn hình GIGABYTE 1GB DDR3 6570 ( GV R657OC-1GI ), 128 bits
	
	1590.000
	36 Thang

	06
	GIGABYTE 1GB DDR5 GTX 560 (GV N56GSO-1GI ) (TOP VGA)
	
	5390.000
	12 Thang

	07
	GIGABYTE 1GB DDR3 6670 (GV R667D3-1GI )
	
	1820.000
	36 Thang

	08
	GIGABYTE 1GB DDR3 430 ( GV N430-1GI )- nVIDIA Geforce GT 430 GPU - PCI-E 2.0 - 1GB DDR3 ~ 128bit
	
	1610.000
	36 Thang

	09
	GIGABYTE 1GB DDDR3 210 ( GV N210D3-1GI ), 64 bits
	
	1050.000
	36 Thang

	10
	Cạc màn hình GIGABYTE 1GB DDR3 5570 ( GV R557D3-1GI ) 128 bits
	
	1480.000
	36 Thang

	11
	GIGABYTE 1536MB DDR5 GTX 580 (GV N580UD-15I ) (TOP VGA)
	
	11990.000
	36 Thang

	12
	GIGABYTE 1280MB DDR5 GTX 570 (GV N570OC-13I )(TOP VGA)
	
	7860.000
	36 Thang

	13
	GIGABYTE 1GB DDR5 450 (GV N450-1GI )- Geforce GTS 450 GPU
	
	2990.000
	36 Thang

	14
	GIGABYTE 1GB DDR3 G210 (GV N210TC-1GI)
	
	940.000
	36 Thang

	15
	ASUS 1536MB DDR5 580 (ENGTX580 /2DI/1536MD5(384bits)
	
	7890.000
	36 Thang

	16
	Cạc màn hình ASUS GTX680-DC2T-2GD5(256bits)
	
	13590.000
	36 Thang

	17
	Cạc màn hình ASUS GTX670-DC2-2GD5(256bits)
	
	10790.000
	36 Thang

	18
	Cạc màn hình ASUS GT610-1GD3-L (64bits)
	
	1020.000
	36 Thang

	19
	Card màn hình ASUS ENGT630-2GD3(128bits)
	
	1930.000
	36 Thang

	20
	Card màn hình ASUS GTX650-DC-1GD5(128bits)
	
	3220.000
	36 Thang

	21
	Card màn hình ASUS ENGT640-1GD3-L(128bits)
	
	2520.000
	36 Tháng

	22
	Card màn hình ASUS GT610-SL-2GD3-L(64bits)
	
	1160.000
	36 Tháng

	23
	Cạc màn hình ASUS HD6670-2GD3(128bits)
	
	1890.000
	36 Tháng

	24
	Cạc màn hình ASUS ENGT640-2GD3(128bits
	
	2810.000
	36 Tháng

	25
	Cạc màn hình ASUS HD7750-T-1GD5(128bits)
	
	3139.000
	36 Tháng

	26
	ASUS 1GB DDR3 210 (EN210-1GD3-L) (64bits)
	
	960.000
	36 Tháng

	27
	ASUS 1GB DDR5 7750 (HD7750-1GD5-V2)(128bits)
	
	2590.000
	36 Tháng

	28
	ASUS 1GB DDR5 7770 (HD7770-DC-1GD5-V2)(128bits)
	
	3150.000
	36 Tháng

	29
	ASUS 2GB DDR5 7850 (HD7850-DC2-2GD5)(256bits)
	
	5490.000
	36 Tháng

	30
	ASUS 2GB DDR5 7870 (HD7870-DC2-2GD5)(256bits)
	
	6490.000
	36 Tháng

	31
	ASUS 2GB DDR5 680 (GTX680-2GD5(256bits)
	
	13360.000
	36 Tháng

	32
	Cạc màn hình ASUS 3GB DDR6 7950 (HD7950-DC2T-3GD5 )(384bits)
	
	7990.000
	36 Tháng

	33
	ASUS 1GB DDR5 6770 ( EAH6770 /DI/1GD5)(128bits)
	
	2690.000
	36 Tháng

	34
	Cạc màn hình ASUS 1GB DDR3 6670(EAH6670 DC SL /DI/1GD3(128bit
	
	1890.000
	36 Tháng

	35
	ASUS 1GB DDR3 450 (ENGTS450 DC SL /DI/1GD3) (128bits)
	
	2380.000
	36 Tháng

	36
	ASUS 1GB DDDR5 6770 (EAH6770 DC /2DI/1GD5 )(128bits)
	
	3690.000
	36 Tháng

	37
	ASUS 1GB DDR3 6570 (EAH6570 /DI/1GD3 )(LP) (128bits)
	
	1510.000
	36 Tháng

	38
	ASUS 1GB DDR5 560 (ENGTX560 DC /2DI/1GD5 )(256bits)
	
	4890.000
	36 Tháng

	39
	ASUS 1GB DDR5 6670 (EAH6770 /2DI/1GD5 )(128bits)
	
	3390.000
	36 Tháng

	40
	ASUS ENGTX550 Ti DC TOP/DI/1GD5(192bits)
	
	3479.000
	36 Tháng

	41
	ASUS 1GB DDR3 GTS450 (ENGTS450 /DI/1GD3 )(128bits)
	
	2250.000
	36 Tháng

	Printer - M¸y in

	01
	Mỏy in phun màu Canon IX 6560 (In A3)
	
	4999.000
	12 Tháng

	02
	Máy in Canon Laser LBP 6000 (In)
	
	2049.000
	12 Tháng

	  03
	Máy in Canon Laser LBP 2900 (In)
	
	2799.000
	12 Tháng

	04
	Máy in Laser đa chức năng canon MF- D520 (In,scan,copy,Duplex)
	
	5090.000
	12 Tháng

	05
	Máy in Canon Laser LBP 3300 (In, Duplex)
	
	3989.000
	12 Tháng

	06
	Máy in phun màu Canon Pixma IP 2770 (In)
	
	899.000
	12 Tháng

	07
	Máy in phun màu đa chức năng Canon Pixma MP-287 (In,scan,copy)
	
	1599.000
	12 Tháng

	08
	Máy in phun màu đa chức năng Canon MG-2170 (In,scan,copy)
	
	1799.000
	12 Tháng

	09
	Máy in phun màu đa chức năng Canon MX-416 (In,scan,copy,Fax)
	
	2899.000
	12 Tháng

	10
	Máy in phun màu đa chức năng Canon Pixma E500 (In,scan,copy)
	
	2290.000
	12 Tháng

	11
	Máy in Laser đa chức năng canon MF- 3010AE (In,scan,copy)
	
	4199.000
	12 Tháng

	12
	Máy in phun màu đa chức năng Canon MG-3170 (In,scan,copy,wifi)
	
	2390.000
	12 Tháng

	13
	Máy in phun màu Canon Pixma IP 4970 (In)
	
	3190.000
	12 Tháng

	14
	Máy in ảnh Canon selphy CP810
	
	2890.000
	12 Tháng

	15
	Máy in phun màu đa chức năng Canon Pixma E600 (In,scan,copy,ADF)
	
	2799.000
	12 Tháng

	16
	Máy in phun màu đa chức năng Canon MG-4170 (In,scan,copy,wifi)
	
	2990.000
	12 Tháng

	17
	Máy in Laser màu Canon LBP 7018C (In)
	
	6099.000
	12 Tháng

	18
	Máy in phun màu Canon Pro 9000 Mk II (In A3)
	
	11490.000
	12 Tháng

	19
	Máy in phun màu Canon Pixma IP 3680 (In)
	
	2190.000
	12 Tháng

	20
	Máy in phun màu đa chức năng Canon Pixma MP-497 (In,scan,copy)
	
	2890.000
	12 Tháng

	21
	Máy in Laser đa chức năng canon MF- 4550D (In,scan,copy,Fax,Duplex)
	
	8299.000
	12 Tháng

	22
	Máy in Laser đa chức năng canon MF- 4450 (In,scan,copy,fax)
	
	7390.000
	12 Tháng

	23
	Máy in Canon Laser LBP 6200D (In, Duplex)
	
	3699.000
	12 Tháng

	24
	Máy in Canon Laser LBP 6650DN (In, Duplex, Network)
	
	8550.000
	12 Tháng

	25
	Máy in Laser màu Canon LBP 5050N (In ,Network)
	
	6999.000
	12 Tháng

	26
	Máy in Canon Laser Printer LBP 3500 (In A3)
	
	13290.000
	12 Tháng

	27
	Máy in HP LaserJet Pro P1102 (In)
	
	2589.000
	12 Tháng

	28
	Máy in HP LaserJet Printer M1132MFP ( in,scan,copy)
	
	2990.000
	12 Tháng

	29
	Máy in đa chức năng HP LaserJet M1212NF (In,scan,copy,fax)
	
	5299.000
	12 Tháng

	30
	Máy in HP LaserJet Printer 5200L (In A3)
	
	20890.000
	36 Thang

	31
	Máy in phun màu HPDeskjet InkAdvantage4615 All-in-One(In,scan,copy,Fax)
	
	2990.000
	12 Thang

	32
	Máy in phun màu HP Deskjet Ink Advantage 2515 All -in- One (In,scan,copy)
	
	2190.000
	12 Thang

	33
	Máy in HP LaserJet Pro P1102W (In,Wifi)
	
	3149.000
	12 Thang

	34
	HP Laserjet Pro M1536dnf MFP, Máy in,Scan,Copy,Fax
	
	8790.000
	12 Thang

	35
	Máy in Laser màu HP CP1025 (In)
	
	5390.000
	12 Thang

	36
	Máy in Laser màu HP CP1525nw (In ,Network,Wifi)
	
	8390.000
	12 Thang

	37
	Máy in HP LaserJet Pro P2035N (In, Network)
	
	8590.000
	12 Thang

	38
	Máy in phun màu HP Officejet Pro 8100 (In)
	
	3390.000
	12 Thang

	39
	Máy in HP LaserJet Pro 400 M401D (In, Duplex)
	
	8599.000
	12 Thang

	40
	Máy in phun màu HP eAiO Printer E910a (A3+, A3, A4)
	
	8990.000
	12 Thang

	41
	Máy in phun màu HP Officejet 7000 Wide Format (A3+, A3, A4)
	
	5590.000
	12 Thang

	42
	Máy in HP LaserJet Pro 400 M401DN (In, Duplex, Network)
	
	11190.000
	36 Thang

	43
	Máy in HP LaserJet Pro 400 M401N (In, Network)
	
	8799.000
	36 Thang

	44
	Máy in phun màuHP OfficejetPro 8600 All-in-One (CM749A)(In,scan,copy,fax)
	
	5450.000
	12 Thang

	45
	Máy in phun màu HP OfficeJet Pro K8600 (CB015A) (In A3)
	
	7690.000
	12 Thang

	46
	Máy in phun màu HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One series - N911
	
	8790.000
	12 Thang

	47
	Máy in phun màu HP Deskjet Ink Advant AiO Prtr K209g (In,scan,copy)
	
	2450.000
	12 Thang

	48
	Máy in phun màu HP OJ 6500A Plus eAiO E710n ( CN557A) (In,scan,copy)
	
	5450.000
	12 Thang

	49
	Máy in HP LaserJet Pro P2035 (In)
	
	6469.000
	12 Thang

	50
	Máy in SamSung Laser ML-1866 (In)
	
	1199.000
	12 Thang

	51
	Máy in SamSung Laser ML-2161 (In)
	
	1849.000
	12 Thang

	52
	Máy in Laser đa chức năng SamSung SCX – 3401 (In,scan,copy)
	
	3390.000
	12 Thang

	53
	Máy in Laser đa chức năng SamSung SCX – 3401F (In,scan,copy,fax)
	
	4390.000
	12 Thang

	54
	Máy in Laser đa chức năng SamSung SCX – 3406FW (In,scan,copy,fax,wifi)
	
	4990.000
	12 Thang

	55
	Máy in Laser màu Samsung CLP-325 (In)
	
	3899.000
	12 Thang

	56
	Máy in phun màu đa chức năng Brother DCP-J140W
	
	2590.000
	12 Thang

	57
	Máy in đa chức năng Brother Laser DCP 7060D (In,scan,copy,Duplex)
	
	3999.000
	12 Thang

	58
	Máy in đa chức năng Brother Laser MFC 7360 (In,scan,copy,fax)
	
	4990.000
	12 Thang

	59
	Máy in đa chức năng Brother Laser MFC 7220 (In,scan,copy,fax)
	
	4749.000
	12 Thang

	60
	Máy in Brother Laser HL 2250DN (In,Duplex,Network)
	
	2699.000
	12 Thang

	61
	Máy in đa chức năng Brother Laser MFC 7470D(In,scan,copy,Fax,duplex
	
	5999.000
	12 Thang

	62
	Máy in Brother Laser HL 2130 (In)
	
	1599.000
	12 Thang

	63
	Máy in Brother MFC-J430W (In,scan,copy,fax,wifi)
	
	3290.000
	12 Thang

	64
	Máy in phun màu Brother MFC-6510DW (A3)(In,scan,copy,Fax,Duplex,wifi)
	
	7690.000
	12 Thang

	65
	Máy in Brother Laser MFC 7860DW (In,scan,copy,Fax,Duplex,wifi)
	
	7399.000
	12 Thang

	66
	Máy in phun màu Brother MFC-J625DW (In,scan,copy,fax,Duplex,wifi
	
	4190.000
	12 Thang

	67
	Máy in đa chức năng Brother Laser MFC 7840N (In,scan,copy,fax,Network)
	
	7990.000
	12 Thang

	68
	Máy in phun màu Brother MFC-6710DW(A3)(In,scan,copy,Fax,Duplex,wifi
	
	8290.000
	12 Thang

	69
	Máy in phun màu đa chức năng Brother DCP-J315W (In,scan,copy)
	
	2990.000
	12 Thang

	70
	Máy in Brother Laser HL 2240D (In,Duplex)
	
	2299.000
	12 Thang

	71
	Máy in Brother Laser HL 2270DW (In,Duplex,Network,wifi)
	
	3150.000
	12 Thang

	72
	Máy in phun màu đa chức năng Brother DCP-J125 (In,scan,copy)
	
	2390.000
	12 Thang

	* SCAN * 

	01
	Canon Scanner Lide 9000F
	
	5390.000
	12 Thang

	02
	Canon Scanner Lide 210
	
	2059.000
	12 Thang

	03
	Canon Scanner 5600F
	
	3750.000
	12 Thang

	04
	Canon Scanner Lide 110
	
	1359.000
	12 Thang

	05
	HP Scanner ScanJet G4010
	
	4899.000
	12 Thang

	06
	HP Scanner ScanJet G4050
	
	5899.000
	12 Thang

	07
	Máy quét HP Scanner ScanJet G3110
	
	2699.000
	12 Thang

	08
	Máy quét HP Scanner ScanJet G2410
	
	1769.000
	12 Thang

	09
	Epson Scanner V330
	
	3249.000
	12 Thang

	10
	Epson Scanner V33
	
	2099.000
	12 Thang

	Monitor * Mµn h×nh

	01
	BENQ LED Monitor 20" Wide (GL2055A) Black
	
	2299.000
	36 Thang

	02
	BENQ LED Monitor 24" XL2420T
	
	8999.000
	24 Thang

	03
	BENQ LED Monitor 21.5" RL2240H
	
	3250.000
	24 Thang

	04
	BENQ LED Monitor 21.5" Wide Full HD (GL2250)
	
	2950.000
	36 Thang

	05
	BENQ Monitor 18.5" LED Wide TFT (GL950)
	
	1850.000
	24 thang

	06
	Màn hình ASUS LCD ( Công nghệ LED) 21.5" VS229H-P)
	
	3599.000
	36 Thang

	07
	Màn hình Asus LCD (công nghệ LED) 27'' VG27AH
	
	11290.000
	24 thang

	08
	Màn hình Asus LCD (công nghệ LED) 27'' VS278H
	
	7690.000
	24 Thang

	09
	Màn hình Asus LCD (công nghệ LED) 23'' VS239NR
	
	3990.000
	24 Thang

	10
	Màn hình ASUS LCD-TFT VH192D
	
	1899.000
	24 Thang

	11
	Màn hình ASUS LED 21.5" Wide TFT VH228T
	
	2999.000
	24 Thang

	12
	Màn Hình ASUS LED 20" VS203DR
	
	2499.000
	36 Thang

	13
	Màn hình ASUS LCD (Công nghệ LED) VS197D
	
	2049.000
	36 Thang

	14
	Màn hình ASUS LCD 24" Wide TFT ( VE248H )
	
	4499.000
	36 Thang

	15
	Màn hình ASUS LCD (công nghệ LED) 23.6" VS247H
	
	4599.000
	36 Thang

	16
	Màn hình ASUS LED 23" Wide TFT VS239H
	
	3999.000
	36 Thang

	17
	Màn hình ASUS LED 21.5 inch Wide TFT VS229H
	
	3649.000
	36 Thang

	18
	Màn hình ASUS LED 21.5 inch Wide TFT VS228N
	
	3499.000
	36 Thang

	19
	Màn hình ASUS LED 23" Wide TFT (ML239H)
	
	4999.000
	36 Thang

	20
	Màn hình máy tính ASUS LED 24 inch Wide TFT ( VS248H )
	
	5099.000
	36 Thang

	21
	Màn hình máy tính ASUS LED 23 inch Wide TFT VS238H
	
	3799.000
	36 Thang

	22
	Màn hình máy tính ASUS LED 24.1 inch Wide TFT (PA246Q)
	
	12699.000
	36 Thang

	23
	Màn hình ASUS LED 23 inch Wide TFT (ML238H)
	
	4599.000
	36 Thang

	24
	Màn hình ASUS LED 24 inch Wide TFT ( ML248H)
	
	5799.000
	36 Thang

	25
	Màn hình ASUS LCD-TFT 27 inch (VK278Q)
	
	8699.000
	36 Thang

	26
	Samsung LED 21.5" S22B310B
	
	3449.000
	24 Thang

	27
	Màn hình Samsung 23" S23A700D 3D
	
	7599.000
	24 Thang

	28
	Màn hình Samsung 23" S23B550V
	
	5799.000
	24 Thang

	29
	Màn hình Samsung LED 18.5" S19B150B
	
	2099.000
	24 Thang

	30
	Samsung LED 21.5" S22B370B
	
	3499.000
	24 Thang

	31
	Samsung LED 20" S20B370B
	
	3049.000
	24 Thang

	32
	Màn hình Samsung LED 23" S23B370B
	
	4199.000
	24 Thang

	33
	Màn hình Samsung LED 18.5" S19B370B
	
	2399.000
	24 Thang

	34
	Màn hình Samsung LED 18.5" S19B300B
	
	2299.000
	24 Thang

	35
	Màn hình Samsung LED 18.5" S19B310B
	
	2299.000
	24 Thang

	36
	Màn hình Samsung LED 18.5" S19B350B
	
	2299.000
	36 Thang

	37
	Màn hình máy tính Samsung LED 27" C27A750X
	
	13999.000
	36 Thang

	38
	Màn hình máy tính Samsung LED 23" S23A750D
	
	6999.000
	24 Thang

	39
	Samsung LED 27 inch S27A950D
	
	14999.000
	24 Thang

	40
	Samsung LED 18.5" S19A100N
	
	2299.000
	24 Thang

	41
	Màn hình Samsung 18.5" LCD
	
	2259.000
	24 Thang

	42
	Màn hình máy tính SAMSUNG SyncMaster LCD - TFT E1720NRX
	
	2299.000
	24 Thang

	43
	Màn hình HP LED 19" LE1901 Wide
	
	2199.000
	24 Thang

	44
	HP LED X2301" 1920x1080; 3 ms; 8.000.000:1, HDMI
	
	4299.000
	24 Thang

	45
	HP LED 2311F" 1920x1080; 5 ms; 3.000.000:1, HDMI
	
	3799.000
	24 Thang

	46
	HP LED 20" LV2011 Wide
	
	2399.000
	24 Thang

	47
	Monitor HP LED 20" LE2002X
	
	2699.000
	24 Thang

	48
	HP LED 18.5" LV1911 Wide - 5ms; 1366 x 768; 3.000.000:1
	
	2099.000
	24 Thang

	49
	HP LED 18.5" LE1902X Wide - 5ms; 1366 x 768; 1000:1
	
	2099.000
	24 Thang

	50
	HP Compaq 20" S2021Q
	
	2599.000
	24 Thang

	51
	Monitor LG LED 23" Wide IPS234V
	
	3999.000
	24 Thang

	52
	Monitor LG LED 21.5" Wide IPS224V
	
	3599.000
	24 Thang

	53
	Monitor LG LED 20" Wide E2042C
	
	2499.000
	24 Thang

	54
	Monitor LG LED 18.5" Wide E1942C
	
	2049.000
	24 Thang

	55
	Màn hình LG LED 21.5" E2242T
	
	3099.000
	24 Thang

	56
	Màn hình máy tính Monitor LG LED 21.5" Wide IPS225V
	
	3899.000
	24 Thang

	57
	Màn hình LG LED 23" IPS235V
	
	3999.000
	24 Thang

	58
	LG LED 24" E2441V
	
	4499.000
	24 Thang

	59
	Màn hình LG LCD 23" 3D - D2342P
	
	4499.000
	24 Thang

	60
	LG LED 22" Wide IPS226T
	
	3999.000
	24 Thang

	61
	Màn hình máy tính Monitor LG LED 20" Wide IPS206T
	
	3699.000
	24 Thang

	62
	Màn hình máy tính LG LCD Monitor 18.5 inches Wide TFT (W1943S
	
	2099.000
	24 Thang

	63
	Màn hình DELL 24" P2412H
	
	4599.000
	24 Thang

	64
	Màn hình DELL LCD - E1709W (17")
	
	1820.000
	24 Thang

	65
	DELL LED Monitor 18.5 " Wide TFT ( E1912H ) /w – Black
	
	2210.000
	24 Thang

	66
	Màn hình DELL 24" UltraSharp U2412HM
	
	5599.000
	24 Thang

	67
	DELL LED Monitor 23" UltraSharp (U2312HM )
	
	4199.000
	24 Thang

	68
	DELL LCD Monitor 23 inch Wide TFT (S2330MX)
	
	3799.000
	24 Thang

	69
	Màn hình DELL 20" LED IN2030M
	
	2599.000
	24 Thang

	70
	DELL Monitor 21.5 " UltraSharp (U2211H )
	
	3799.000
	24 Thang

	71
	Màn hình máy tính DELL LED Wide TFT ( IN1930N )
	
	2210.000
	24 Thang

	72
	DELL LCD 23" Alienware OptX AW2310 3D
	
	11990.000
	24 Thang

	73
	DELL LED Monitor 21.5 inch Wide TFT ( E2211H )
	
	3299.000
	24 Thang

	74
	DELL LED Monitor 20 inch Wide TFT ( E2011H )
	
	2599.000
	24 Thang

	75
	DELL LED Monitor 23 inch Wide TFT ( E2311H )
	
	3499.000
	24 Thang

	76
	DELL LCD Monitor 21.5 inch Wide TFT ( Pro P2211H )
	
	3699.000
	24 Thang

	77
	DELL LCD Monitor 23 inch Wide TFT (ST2320L )
	
	3699.000
	24 Thang

	78
	Màn hình máy tính DELL LCD Monitor 19 inch - E190S
	
	2959.000
	24 Thang

	79
	Màn hình máy tính DELL LCD Monitor 17 inches TFT ( E170S )
	
	2399.000
	24 Thang

	UPS  (BỘ LƯU ĐIỆN )

	01
	Santak UPS offline 500 VA (TG 500) Công suất 500VA / 300W
	
	859.000
	36 Thang

	02
	Santak UPS offline 1000 VA ( TG 1000 ) Công suất 1000VA / 600W
	
	2099.000
	36 Thang

	03
	Santak UPS offline 600 VA / 360W ( Blazer 600 ) - công nghệ New Line Interactive ; Có cổng RS 232, USB Vỏ sắt
	
	1790.000
	36 Thang

	04
	Santak UPS offline 1000 VA / 600W (Blazer 1000)- công nghệ New Line Interactive ; Có cổng RS 232, USB Vỏ sắt
	
	4350.000
	36 Tháng

	05
	Santak UPS offline 1400 VA / 840W (Blazer 1400)- công nghệ New Line Interactive ; Có cổng RS 232, USB Vỏ sắt
	
	4399.000
	36 Tháng

	06
	Santak UPS offline 2000 VA / 1040W (Blazer 2000) - công nghệ New Line Interactive ; Có cổng RS 232, USB Vỏ sắt
	
	5390.000
	36 Tháng

	07
	Santak UPS offline 600 VA / 360W ( Blazer 600-E )
	
	1790.000
	36 Tháng

	08
	Santak UPS offline 800 VA / 480W ( Blazer 800 - E )
	
	2250.000
	36 Tháng

	09
	Santak UPS offline 1000 VA / 600W (Blazer 1000 - E )
	
	3450.000
	36 Tháng

	10
	Santak UPS offline 1400 VA / 840W (Blazer 1400-EH )
	
	4059.000
	36 Tháng

	11
	Santak UPS offline 2000 VA / 1200W (Blazer 2000-EH)
	
	4959.000
	36 Tháng

	12
	Santak UPS True online 01 KVA (C1K )
	
	7690.000
	36 Tháng

	13
	Santak UPS True online 02 KVA (C2K)
	
	17999.000
	36 Tháng

	14
	Santak UPS True online 06 KVA (C6K)
	
	49900.000
	36 Tháng

	15
	Santak UPS True online 10 KVA (C10K)
	
	77500.000
	36 Tháng

	16
	Santak UPS online 01 KVA (C1K E )
	
	8300.000
	36 Tháng

	17
	Santak UPS online 02 KVA (C2K E )
	
	13900.000
	36 Tháng

	18
	Santak UPS online 03 KVA (C3K E )
	
	22900.000
	36 Tháng

	19
	Bộ lưu điện SANTAK RACKMOUNT TRUE ON-LINE 2KVA (C2KR) online
	
	16990.000
	36 Tháng

	20
	Santak Rack Mount True - Online C1KR 01 KVA / 0.7Kw
	
	7200.000
	36 Tháng

	21
	Santak Rack Mount True - Online C3KR 03 KVA / 2.1Kw
	
	27300.000
	36 Thang

	22
	APC UPS offline 500VA / 300W ( BR500CI-AS )
	
	790.000
	36 Thang

	Opical * æ ®Üa quang

	01
	SamSung DVD Rom 16X w/48X CDRom SATA – Tray
	
	295.000
	12 Thang

	02
	SamSung DVD Rom 16X w/48X CDRom SATA – Box
	
	320.000
	12 Thang

	03
	SamSung DVD-RW 22x6x16x(+)12x4x12x(-)DVD/40x32x48x CDRW Serial 
	
	399.000
	

	04
	ổ ghi DVDRw Samsung 8X Slim SE-208DB/TSBS/TSRS/TSWS USB Ext Box
	
	890.000
	12 Thang

	05
	ổ ghi Samsung DVDRW 8XÂ (Retail)Â Slim Tray load External Â USB. Model: 208AB ( Đen / Trắng / Xanh / Vàng / Hồng)
	
	990.000
	12 Thang

	06
	ổ ghi Samsung DVDRW 22XÂ  Đen BoxÂ Sata
	
	420.000
	12 Thang

	07
	Samsung DB-COMBO 12X (Box) SATA, LightScrible. Model B123L
	
	1490.000
	12 Thang

	08
	Ổ ghi ASUS SDRW-08D2S-U LITE External/USB 2.0 Super Slim
	
	1350.000
	12 Thang

	09
	ASUS DVDRW-24B3ST/SATA (Màu đen - BOX):
	
	540.000
	12 Thang

	10
	ASUS DVDRW-24B3ST/SATA – tray
	
	499.000
	12 Thang

	11
	ASUS DVD-RW USB External (SDRW-08D1S-U)
	
	1350.000
	12 Thang

	12
	ASUS DVD Rom 18X w/48X CDRom (SATA)
	
	330.000
	12 Thang

	13
	HP 1260i ổ ghi DVDRW (mầu đen) tốc độ ghi DVD 24X
	
	499.000
	12 Thang

	14
	HP DVD Rom 18X w/48X CDRom PATA - (455i) - Chính hãng
	
	289.000
	12 Thang

	15
	HP DVD-RW Dual layer 22-8-16 DVD / 48-32-40 CDRW (1135i) – Box
	
	499.000
	12 Thang

	16
	HP DVD Rom 18X w/48X CDRom SATA - (465i)
	
	299.000
	12 Thang

	17
	DVD Rom LG 18X – SATA
	
	299.000
	12 Thang

	18
	ổ ghi DVD LG GH22NS50/GH22NS70 / GH22NS90 Sata
	
	399.000
	12 Thang

	LAP TOP ( CHINH HANG ) 

	Laptop Sony ( ma San Pham ) 

	NS Serie
	VGN-NS210E/W - C2D T3400(2.16) ABC - Ram 3GB – HDD 160G -SuperMulti-15.4"WXGA - ATI Radeon HD3430 up to 2GB/GMA X4500MHD – White (12T)
	815,0$
	
	Chinh Hang 

	
	VGN-NS230ES -DC T3400(2.16/667/1MB) –Ram 3G- HDD 250G – SuperMulti – LCD 15.4"WXGA - GMA X4500MHD – Silver ( 12T)
	795,0$
	
	Chinh Hang

	
	VGN-NS255JS- DC T6400(2GB/667/1MB) – Ram 4G –HDD 250G – SuperMulti - LCD 15.4"WXGA - GMA X4500MHD – Silver ( 12T)
	925,0$
	
	Chinh Hang

	
	VGN-NS255JL - DC T6400(2GB/667/1MB) – Ram 4G –HDD 250G – SuperMulti - LCD 15.4"WXGA - GMA X4500MHD – Silver ( 12T )
	925,0$
	
	Chinh Hang

	
	VGN-NS290J/S - DC T6400(2GB/667/1MB) – Ram 4G –HDD 250G – Blu-ray Disc ROM - LCD 15.4"WXGA - GMA X4500MHD – Silver ( 12T
	1005,0$
	
	Chinh hang

	
	VGN-NS295J/S - DC T6400(2GB/667/1MB) – Ram 4G –HDD 320G – Blu-ray Disc ROM - LCD 15.4"WXGA
	1055,0$
	
	Chinh Hang

	CS Serie
	VGN-CS118E/W - C2D P8400(2.26)- 3GB - 320GB – SuperMulti - 14.1"WXGA - GMA X4500MHD – Pink – ( 12T )
	1005,0$
	
	Chinh Hang

	
	VGN-CS215J/Q- C2D P8400(2.0)- 4GB - 250GB – SuperMulti - 14.1"WXGA - GMA X4500MHD – Black  – ( 12T )
	985,0$
	
	Chinh Hang

	
	VGN-CS220JQ - C2D P8400(2.0)- 4GB -320GB – SuperMulti - 14.1"WXGA - GMA X4500MHD – Black  – ( 12T )
	1045,0$
	
	Chinh hang

	
	VGN-CS230J/P - C2D P8600(2.4) – Ram 4Gb – HDD 320Gb - – SuperMulti - 14.1"WXGA - GMA X4500MHD – Pink 64Bit   – ( 12T )
	1070,0$
	
	Chinh hang

	
	VGN-CS230J/R - - C2D P8600(2.4) – Ram 4Gb – HDD 320Gb - – SuperMulti - 14.1"WXGA - GMA X4500MHD – Red   – ( 12T )
	1070,0$
	
	Chinh hang 

	
	VGN-CS280J/Q & J/R - C2D P8600(2.4) – Ram 4Gb – HDD 320Gb Blu-ray Disc ROM -14.1"WXGA - GMA X4500MHD – Red  Glossy Black(12T
	1200,0$
	
	Chinh Hang 

	
	VGN-CS230J/Q - C2D P8600(2.4) – Ram 4Gb – HDD 320Gb SuperMulti -14.1"WXGA - GMA X4500MHD –Black - 
	1010,0$
	
	Chinh hang

	SR Serie
	VGN-SR250J/H
	1450,0$
	
	Chinh Hang

	
	VGN-SR390PFB - C2D P8600(2.4) Ram 3G – HDD 320G – SuperMulti-LCD 13.3 razoz-Graphics GMA X4500MHD-WVB/XP ( Bh 12T ) 
	1550,0$
	
	Chinh Hang

	
	VGN-SR390PAB- C2D T6570 (2.1) - 160GB – Ram 2G – SuperMulti – LCD 13.3 razoz - GMA X4500MHD - WVB/XP – Black ( Bh12T ) 
	1299,0$
	
	Chinh Hang

	
	VGN-SR399PEB
	1530,0$
	
	Chinh Hang

	FW Serie
	VGN-FW145EW - C2D P8400(2.26)DDR 3G/HDD320G/SuperMulti

/LCD 16.4" WXGA/Garaphics GMA 4500MHD – White ( Bh12T) 
	1005,0$
	
	Chinh Hang

	
	VGN-FW290NAB - C2D T5870(2.0)DDR2G/HDD 160G/SuperMulti/LCD 16.4" WXGA/Graphics GMA 4500MHD/Titalium Grey (Bh12T)
	940,0$
	
	Chinh Hang

	
	VGN-FW390NAB –C2D T6570 (2.1)/ DDR2G/HDD 250G/SuperMulti/
16.4"WXGA/Graphics ATI Mobility Radeon HD 3470/Black/(Bh12T)
	1020,0$
	
	Chinh Hang

	
	VGN-FW350 J/H -C2D T6400 (2.00)/Ram 4G/HDD 320G/Blu-ray Disc ROM/16.4" WXGA/Graphics GMA 4500MHD/Gray ( Bh12T)
	1020,0$
	
	Chinh hang

	
	VGN-FW390JFB - C2D P8600(2.4)/Ram 6G/HDD 320G/SuperMulti
16.4"WXGA/ATI Mobility Readeon HD 3650/Black ( Bh12T)
	1485,0$
	
	Chinh Hang

	FW Serie
	VGN-Z540NBB - C2D P8400(2.26)Ram 2G/SuperMulti/13.1" razor/
Graphics nVidia GeForce 9300 128MB/Black ( bh12T) 
	1450,0$
	
	Chinh hang

	
	VGN-TT190PAB -SU9300(1.2)Ram 2G/HDD 120G/SuperMulti/Lcd11.1"
/Graphics GMA 4500MHD/VB/XP/FPR/PT/Cam/Black /( Bh12T)
	1860,0$
	
	Chinh hang

	
	VGN-TZ130N/B / CPU U7500/Ram 1G/HDD 100G/SuperMulti/Lcd11.1”
Graphics GMA 950 /Black / ( Bh 12T)
	1410,0$
	
	Chinh hang

	
	VGN-TZ190N/BC CPU U7600 (1.2Ghz)/Ram 2G/HDD 32G SSD/Lcd11.1
/SuperMulti/Graphics GMA 950 /Black / ( Bh 12T)
	1230,0$
	
	Chinh hang

	
	VGN-AR850E P8300(2.13Ghz) Ram 4G/HDD 320G/SuperMulti/lcd 17’
Graphics NVIDIA GeForce 8600M GT - VRAM - 512 MB/Black /(Bh12T)
	1125,0$
	
	Chinh hang

	LAPTOP HP 

	HP
	DV4-1280us/CPU C2D T6400(2.0)/Ram 4G/ HDD 250G/14.1"WXGA
Graphics Intel GMA X3100 /Global & HP Vietnam
	865,0$
	
	Chinh hang

	
	Mini-note 2133 – Cpu C7-1.2Ghz /Ram 1G/HDD 120G/Lcd 8.9" WXGA

Via Chrom 9/Vista / Global & HP Vietnam
	305,0$
	
	Chinh Hang

	
	HP 6530S /CPU Celeron 575 (2.0GHz)/Ram 1G/HDD 320G/SuperMulti/
14.1"WXGA/GMA X4500MHD/Free Dos/
	485,0$
	
	Chinh Hang

	
	HP 550 – CPU T1400 Cel DC ( 1.73)/Ram 1G/HDD 120G/DvD Combo
LCD15.4" WXGA/Graphics Intel GMAX3100/WVHP/Global&HP Vietnam
	440,0$
	
	Chinh Hang

	LATOP HP FPT ( Laptop PRESARIO ) 

	PRESARIO
	Compaq Presario CQ40-406TU (NU240PA)
	490,0$
	
	Chinh Hang

	
	Compaq Presario CQ40-410TU (NU249PA)
	600,0$
	
	Chinh Hang

	
	Compaq Presario CQ40-311TU (NJ176PA)
	440,0$
	
	Chinh Hang

	
	Compaq Presario CQ40-314TU (NJ179PA)
	520,0$
	
	Chinh Hang

	 LAPTOP HP (  Laptop PAVILION DV)

	PAVILION DV4
	HP Pavilion dv4-1301TU NB (NW913PA) Intel Pentium Dual Core T4200 2.00GHz/800MHz/1MB, 2GB DDR2 800MHz, 160GB 5400 rpm HP Smart protection, 8X DVD-RW+LightScrible, Intel(R) GMA X4500, Intel PRO/Wireless  802.11b/g, 10/100 Ethernet, Fax/Modem, 3 USB 2.0/ Secure Digital (SD) slot, WC+Mic+BT, Vista Home Basic, 14.1" Wide TFT XGA Clear View, 6-cells, 2.4kg
	735,0$
	
	Chinh Hang

	
	HP Pavilion dv4-1302TU (NW914PA) Core 2 Duo T6400 2.0GHz/800MHz/2MB, 2GB DDR2 800MHz, 160GB 5400 rpm, 8X DVD-RW+LightScrible, Intel(R) GMA X4500, Intel PRO/Wireless  802.11b/g, 10/100 Ethernet, Fax/Modem, 3 USB 2.0/ SD slot, WC+Mic+Bluetooth,Vista Home Premium,14.1" Wide TFT XGA Clear View,6-cells, 2.4kg
	790,0$
	
	Chinh Hang

	
	HP Pavilion dv2-1006AU A/P (NW936PA) Athon MV40 1.6Ghz/ 1024Mb/ 160Gb/ 12,1'' WXGA BV LED UMA/ DVDRW LS EXT/ Wifi b/g/ BT/ WBC/ 4C/ Vista Basic
	805,0$
	
	Chinh Hang

	
	HP Pavilion dv2-1001AX A/P (NU294PA) Athon MV40 1.6Ghz/ 2048Mb/ 250Gb/ 12,1'' WXGA BV LED TS+DGT/ 512Mb VGA/ DVDRW LS EXT/ Wifi a/g/n/ BT/ WBC/ 4C/ Vista Premium
	840,0$
	
	Chinh Hang

	
	HP Pavilion dv3-2003TU (NZ120PA) Intel Pentium Dual Core T4200 2.00GHz/800MHz/1MB, 2048Mb DDR2 800MHz, 160GB 5400 rpm HP Smart protection, 8X DVD-RW+LightScrible, Intel(R) GMA X4500, Intel PRO/Wireless  802.11b/g, 10/100 Ethernet, Fax/Modem, 3 USB 2.0/ Secure Digital (SD) slot, WC+Mic+BT, Vista Home Basic, 13.4" HD AG LEG, 6-cells
	760,0$
	
	Chinh Hang

	
	HP Pavilion dv3-2004TU (NZ121PA) Core 2 Duo T6400 2.0GHz/800MHz/2MB, 2048Mb DDR2 800MHz, 160GB 5400 rpm, 8X DVD-RW+LightScrible, Intel(R) GMA X4500, Intel PRO/Wireless  802.11b/g, 10/100 Ethernet, Fax/Modem, 3 USB 2.0/ SD slot, WC+Mic+Bluetooth, Vista Home Premium, 13.4" HD AG LEG, 6-cells
	855,0$
	
	Chinh Hang

	
	HP Pavilion dv3-2005TU (NZ122PA) Core  2 Duo T6600 2.2GHz/800MHz/2MB, 2048Mb DDR2 800MHz, 160GB 5400 rpm, 8X DVD-RW+LightScrible, 14.1" Wide TFT XGA Clear View, Intel(R) Graphics Media Accelerator X4500, Intel PRO/Wireless  802.11b/g, 10/100 Ethernet, Fax/Modem, 3 USB 2.0/ SD slot, WC+Mic+Bluetooth, Vista Home Premium, 13.4" HD AG LEG, 6-cells
	910,0$
	
	Chinh Hang

	
	HP Pavilion dv3-2014TX (NZ119PA) Core  2 Duo P7450 2.13GHz/1066MHz/4MB, 2048Mb DDR2 800MHz, 160GB 5400 rpm, 8X DVD-RW+LightScrible, Nvidia Gforce 9200GS 512Mb Dedicate, Intel PRO/Wireless  802.11agn, 10/100 Ethernet, Fax/Modem, 3 USB 2.0/(SD) slot, WC+Mic+Bluetooth, FingerPrint, Vista Home Premium, 13.4" HD AG LEG with Flushed Glass, 6-cells, 2.4kg
	1150,0$
	
	Chinh Hang

	
	HP Pavillion dv4-1103TU (FW584PA) Core  2 Duo T5900 2.2GHz/800MHz/2MB,  2048MB, DDR2 667MHz, 160GB 5400 rpm, 8X DVD-RW+LS, Intel(R) Graphics Media Accelerator X4500, WL 802.11b/g, Bluetooth, 10/100/1000 Ethernet, Fax/Modem, 3 USB 2.0/ Secure Digital (SD) slot, Web+Mic, FingerPrint, Win Vista® Home Pre, 14.1" Flushed Glass Wide TFT XGA Clear View, 6-cell, 2.4kg
	985,0$
	
	Chinh Hang

	
	HP Pavilion TX2-1010AU Entertaiment Tablet PC(NK910PA)
	1120,0$
	
	Chinh Hang

	Tất cả các model SONY đều được tặng thêm túi + Mouse + USB

	Giá LAPTOP trên chưa bao gồm VAT 5% (có thể thay đổi mà không phải báo trước)

	Key/Mouse * Bé BAN phim chuot

	01
	Bộ phím chuột Quang Mitsumi Multimedia ( Sevice ) 
	
	235.000
	12 Tháng

	02
	Bộ Phím chuột Quang Gigabite 6150 Multimedia Usb 
	
	235.000
	12 Tháng

	03
	Bộ Phím chuột Quang Genius Ps/2  
	
	139.000
	12 Tháng

	04
	Bộ Phím Chuột Quang Genius Usb
	
	152.000
	12 Tháng

	05
	Bộ Phím Chuột Imation - KMC -  E - 103k – USB
	
	145.000
	12 Tháng

	06
	Bộ Phím Chuột Imation KMC-100 Wired- Combo
	
	179.000
	12 Tháng

	07
	Bộ Phím Chuột A4tech Smart Desktop KM-720 - 620D
	
	165.000
	12 Tháng

	08
	Bộ Phím Chuột  ENSOHO E-103K & ENSOHO E-211B
	
	145.000
	12 Tháng

	09
	Bộ phím chuột Quang Không dây Rapoo X1800 Usb 
	
	359.000
	12 Tháng

	KEY BOARD – Bµn PhÝm

	01
	Bàn Phím mitsumi Multimedia ( FPT Sevicer ) Usb
	
	175.000
	12 Tháng

	02
	Bàn phím JVJ JK12 ( Chuyên Game ) Usb 
	
	159.000
	12 Tháng

	03
	Keyboard A4TECH Game Master KB-28G
	
	225.000
	12 Tháng

	03
	Bàn phím Genius ( KB110 ) Ps/2 
	
	95.000
	12 Tháng

	04
	Bàn Phím Genius ( KB110 ) Usb
	
	120.000
	12 Tháng

	05
	Bàn Phím Delux 8021P ( Ps/2 Port )
	
	95.000
	12 Tháng

	06
	Bàn Phím số colovis Mini For Pc/Notbook Usb
	
	95.000
	06 Tháng

	07 
	Bàn Phím IBM Mini For Pc/Laptop – Usb
	
	99.000
	12 Tháng

	MOUSE 

	01
	Chuột Bi Mitsumi 3D Scroll – Ps/2 – ( Black ) 
	
	59.000
	12 Tháng

	02
	Chuột Quang Mitsumi ( Sevice ) Usb  
	
	59.000
	12 Tháng

	03 
	Chuột Quang Delux 312 Ps/2 
	
	59.000
	12 Tháng

	04
	Chuột Quang E-Blue ( Chuyên Game ) Usb
	
	95.000
	12 Tháng

	04
	Chuột Quang Nimbus Mobile  ( Dây Cuốn ) Usb 
	
	125.000
	12 Tháng

	05
	Chuột Quang Genius Ps/2 
	
	65.000
	12 Tháng

	06
	Chuột Quang Genius Usb
	
	75.000
	12 Tháng

	07
	Chuột Quang Giga 5050 Usb
	
	95.000
	12 Tháng

	08
	Chuột Quang Delux 368 Usb
	
	120.000
	12 Tháng

	09
	Chuột Quang  A4Tech  M.720 / Ps/2
	
	65.000
	12 Tháng

	10
	Chuột Quang  A4Tech  M.720 / Usb
	
	79.000
	12 Tháng

	11
	Chuột Quang Dell / ACER  Dây Rút Dùng Cho Laptop – Usb
	
	70.000
	12 Tháng

	12
	Chuột Quang Sam Sung Pleomax SPM - 800 Ps/2
	
	59.000
	12 Tháng

	13
	Chuột Quang Acer Optical Speed War Game Usb
	
	75.000
	12 Tháng

	14
	Chuột Quang Không Dây HP Wireless 2.4Ghz Optical Mobile WE790AA
	
	359.000
	12 Tháng

	15
	Chuột Quang Không Dây Rapoo 1620 
	
	175.000
	12 Tháng

	16
	Chuột Quang Không Dây Rapoo 1100 
	
	215.000
	12 Tháng

	17
	Chuột Quang Không Dây A4Tech 28N
	
	215.000
	12 Tháng

	18
	Chuột Quang Không Dây Apple Usb
	
	120.000
	12 Tháng

	ThiÕt bÞ m¹ng (Switch )

	01
	TP-Link Switching 10/100 - 5 Port (TL-SF1005D)
	
	139.000
	24 tháng

	02
	TP-Link Switching 10/100 - 8 Port (TL-SF1008D)
	
	170.000
	24 tháng

	03
	TP-Link Switching 10/100 - 16 Port (TL-SF1016D)
	
	420.000
	24 Thang

	04
	TP-Link Switching 10/100 - 24 Port (TL-SF1024)
	
	760.000
	24 Thang

	05
	TP-Link Switching TP Link 10/100 - 48 Port (TL-SF1048)
	
	1950.000
	24 Tháng

	08
	DLink Switching 5 ports 10/100 (DES-1005A)
	
	159.000
	36 thang

	09
	D-Link Switching 10/100 - 8 Port 1008A
	
	259.000
	36 Tháng

	10
	DLink Switching 16 ports 10/100 ( Vỏ Nhựa ) 
	
	699.000
	36 Thang

	11
	KMV D-link 2 Port PS/2 KVM Switch - DKVM 121
	
	599.000
	3 Thang

	12
	KVM D-link 4 Port PS/2 KVM Switch - DKVM4K
	
	990.000
	12 Thang

	13
	KVM D-link PS2/USB 8 Port Combo KVM Switch - DKVM 440
	
	5390.000
	12 Thang

	14
	4 Port USB KVM Switch - DKVM - 4U
	
	1099.000
	12 Thang

	15
	D-Link 24 Port Layer 2 Switch Plus 2 Gigabit Port
	
	2499.000
	12 Thang

	16
	D-Link Swicth KVM 2 PC-1 Monitor / 2P (2 CPU chung 1 Monitor + Keyboard + Mouse USB ; chỉ kèm 02 Cable nối ) - (DKVM-221)
	
	799.000
	3 Thang

	17
	D-Link Switching 10/100 - 24 Port DES-1024A
	
	999.000
	36 Thang

	18
	D-Link Switching 10/100 - 16 Port DES-1016A
	
	799.000
	36 Thang

	

SWITCH Tốc độ 10/100/1000

	01
	D-Link 8 Port Gigabit Switch ( DGS-1008D/E )
	
	899.000
	36 Tháng

	02
	D-Link Gigabit Switching 10/100/1000 - 16 Port (DGS-1016D)
	
	2749.000
	36 Tháng

	03
	D-Link Gigabit Smart Switch 10/100/1000Mbps- 16 Port (DGS121016)
	
	4899.000
	36 Tháng

	04
	D-Link 24 Port Layer 2 Switch Plus 2 Gigabit Port
	
	2499.000
	36 Tháng

	05
	D-LINK DGS-1024D - Switch 24 port Gigabit - Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet (19") - Tem chính hãng
	
	3999.000
	36 Thang

	06
	TP-LINK TL-SG1005D - Switch 5port, 10/100/100Mbps. Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way, auto Uplink
	
	815.000
	24 Thang

	07
	TP-LINK TL-SG1008D - Switch 8port, 10/100/1000Mbps. Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way, auto Uplink
	
	887.000
	24 Thang

	08
	TP-LINK TL-SG1016 - Switch 16port, 10/100/1000Mbps.Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way,Uplink, rack 19"
	
	1350.000
	24 Thang

	09
	TP-LINK TL-SG1024 - Switch 24port, 10/100/1000Mbps. Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way,Uplink, rack 19"
	
	1950.000
	24 Thang

	10
	TP-LINK TL-SG1048 -Switch 48port, 10/100/1000Mbps. Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way,Uplink, rack 19"
	
	11300.000
	24 Thang

	MODEM (THIẾT BỊ KẾT NỐI INTERNET)

	01
	D-LINK DSL 526B -ADSL2+ Router,1 port 10/100Mbps,1 port USB-hãng
	
	275.000
	24 Thang

	02
	D-LINK DSL 2542B - ADSL2+ Router, 4 port 10/100Mbps    - hãng
	
	385.000
	24 Thang

	03
	TP-LINK 8817 - ADSL2+, Ethernet 1port, 01 USB, hỗ trợ Bridge & NAT, DHCP server
	
	265.000
	24 Thang

	04
	TP-LINK 8840/8840T - ADSL2+, Ethernet 4port, hỗ trợ Bridge & NAT,DHCP server
	
	359.000
	24 Thang

	MODEM - ADSL ROUTER WIRELESS (Thiết bị kết nối không dây)

	01
	D-LINK DSL-2640T - ADSL2+ Router, 4 port 10/100Mbps, tích hợp Wireless chuẩn G - Tem chính hãng
	
	650.000
	36 Thang

	02
	D-LINK DSL-2730 - ADSL2+ Router, 4 port 10/100Mbps, tích hợp Wireless chuẩn N, nhanh hơn gấp 14 lần xa hơn gấp 6 lần so với chuẩn G   - Tem chính hãng ( 150Mb ) 
	
	1050.000
	36 Thang

	03
	D-LINK DSL-2750U - ADSL2+ Router, 4 port 10/100Mbps, tích hợp Wireless chuẩn N, nhanh hơn gấp 14 lần xa hơn gấp 6 lần so với chuẩn G   - Tem chính hãng ( 300Mb ) 
	
	1250.000
	36 Tháng

	04
	TP-LINK TD-W8951ND 150Mb Wireless ADSL2+ Router with 4 Ports LAN ethernet,  wireless chuẩn N 150Mbps (1T1R) & tương thích ngược với chuẩn 802.11b/g, DHCP server + NAT + DMZ + Firewall…chống sét 4000V + support IPTV,  Ăng-ten 5 dBi rời
	
	625.000
	24 Thang

	05
	TP-LINK TD-W8961N - 300M Wireless N ADSL2+ Modem Router, Broadcom chipset, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A, with ADSL spliter, detachable Antenna
	
	950.000
	24 Thang

	THIẾT BỊ MẠNG KHÔNG DÂY

	

CARD MẠNG KHÔNG DÂY CHUẨN PCI - DÀNH CHO DESKTOP

	01
	TP-LINK TL-WN781ND - Card mạng wireless PCI-Express 150Mbps chuẩn N, Atheros chipset, 1T1R, 2.4GHz, compatible with 802.11n/g/b, Ăng-ten rời
	
	195.000
	36 Thang

	02
	TP-LINK TL-WN751ND Card mạng wireless PCI 150Mbps chuẩn N, Atheros chipset, 1T1R, 2.4GHz, compatible with 802.11n/g/b, Ăng-ten rời
	
	235.000
	36 Thang

	03
	TP-LINK TL-WN721N - Card mạng Wireless USB chuẩn N 150Mbps, Atheros chipset, 1T1R, 2.4GHz, hỗ trợ chuẩn 802.11n và 802.11g/b, hỗ trợ kết nối PSP X-Link
	
	175.000
	24 Thang

	04
	TP-LINK TL-WN722N Card mạng Wireless USB chuẩn N 150Mbps. High Gain antenna, Atheros chipset, 1T1R, 1 detachable antenna. (tích hợp ăng-ten ngoài 4dBi giúp mở rộng vùng phủ sóng mạnh hơn so với model 721N)
	
	225.000
	24 Thang

	05
	TP-LINK TL-WN727N Card mạng Wireless USB chuẩn N 150Mbps, Ralink chipset, 1T1R, 2.4GHz, hỗ trợ chuẩn 802.11n và 802.11g/b, hỗ trợ kết nối Sony PSP X-Link
	
	175.000
	24 Tháng

	06
	TP-LINK TL-WN821N Card mạng Wireless USB chuẩn N 300Mbps, Atheros chipset, 2T2R, 2.4GHz, hỗ trợ chuẩn 802.11n Draft 2.0, 802.11g/b
	
	295.000
	24 Tháng

	07
	TP-LINK TL-WN822N Card mạng Wireless USB chuẩn N 300Mbps độ lợi cao, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b,  QSS button, kèm cáp USB nối dài, 2 ăng-ten ngoài, thiết kế đẹp
	
	425.000
	24 Tháng

	08
	TP-LINK TL-WN851N - Wireless LAN Card for PC 300Mbps, Tương thích  ngược được với chuẩn 802.11bg, 2 Ăng-ten ngoài
	
	425.000
	24 Thang

	USB-ThiÕt bÞ L­u DLiÖu Di ®éng

	01
	USB Flash 16GB Kingston - SE9
	
	299.000
	12 Thang

	02
	USB Flash 8GB Kingston SE9 8G Nhỏ gọn, thời trang
	
	179.000
	12 Thang

	03
	USB Flash 4.0GB Kingston USB 2.0 - (DT100)
	
	89.000
	12 Thang

	04
	USB Flash 4GB Kingston USB 2.0 - (DT108)
	
	119.000
	24 Thang

	05
	USB Flash 8GB Kingston (DT109). Nhỏ gọn, thời trang, siêu bền
	
	129.000
	24 Thang

	06
	USB Flash 8GB Kingston USB 2.0 - (DT108)
	
	169.000
	24 Thang

	07
	USB Flash 16.0GB Kington USB 2.0 - ( DT101G2 )
	
	229.000
	24 Thang

	08
	USB Flash 8.0GB Kingston USB 2.0 - (DT101G2)
	
	129.000
	24 Thang

	09
	USB Flash 8.0GB Kingston ( DT Locker )
	
	535.000
	24 Thang

	10
	USB Flash 4.0GB Kingston USB 2.0 - (DT101G2)
	
	99.000
	24 Thang

	11
	TB lưu trữ DD 32G Transend 2.0
	
	459.000
	24 Thang

	12
	TB lưu trữ DD 8G Transend 2.0 - JF350
	
	119.000
	24 Thang

	13
	USB Flash 32GB Transcend
	
	499.000
	24 Thang

	14
	USB Flash 16GB Transcend
	
	189.000
	24 Thang

	15
	USB Flash 4.0GB Transcend USB 2.0 ( V90 ) - dây đeo mầu ngọc trai
	
	119.000
	24 Thang

	16
	USB Flash 16.0GB Trancend
	
	209.000
	24 Thang

	17
	USB Flash 8.0GB Trancend
	
	119.000
	

	18
	USB Flash 4.0GB Transcend ( V3 )
	
	89.000
	24 Thang

	19
	USB Flash Ensoho 8G b - EU105 - Bạc
	
	89.000
	24 Thang

	20
	TB lưu trữ DD Ensoho 8Gb - EU105 -  Đen 
	
	89.000
	24 Thang

	POWER supply - Nguån M¸y tÝnh - 

	01
	Nguồn Goden Power 550W – Fan 12 Cm – ATX – PIV
	
	150.000
	12 Thang

	02
	Nguồn PEGASUS / Smart  - 500W
	
	180.000
	12 Thang

	03
	Orient/Golden Field/ Power 450W / 220V + 24 pins    
	
	216.000
	12 Thang

	04
	Poca/Smart/Pegasus / Power 450W / 220V + 24 pins        
	
	216.000
	12 Thang

	05
	Orient/Golden Field /Power 500W / 220V + 24 pins    
	
	242.000
	12 Thang

	06
	Nguồn Huntkey GS550 - 550W - 24 pin
	
	855.000
	24 Thang

	07
	Nguồn Huntkey CP350H /w FAN 12cm - 350W - 24 pin RealPower
	
	420.000
	12 Thang

	08
	Nguồn Huntkey CP450H-450W
	
	605.000
	24 Tháng

	09
	Nguồn Huntkey HK400 (52GP)
	
	510.000
	24 Tháng

	10
	Nguồn Huntkey APFC HK700
	
	1290.000
	24 Tháng

	11
	Nguồn Huntkey APFC HK600
	
	990.000
	24 Tháng

	12
	Nguồn Huntkey APFC HK500
	
	860.000
	24 Tháng

	13
	Nguồn Huntkey X7 9000 80Plus Silver
	
	6990.000
	24 Tháng

	14
	Nguồn Huntkey Jumper 600B
	
	2050.000
	24 Tháng

	15
	Nguồn Huntkey HK300
	
	300.000
	24 Tháng

	16
	Nguồn Huntkey Balance King 4500P /450W/ Passive PFC
	
	890.000
	24 Tháng

	17
	Nguồn Huntkey LW6550SG - 550W - 24 pin
	
	855.000
	24 Tháng

	18
	Nguồn Huntkey Balance King 6000
	
	1550.000
	24 Tháng

	19
	Nguồn Huntkey Power Supply CP400HP
	
	555.000
	24 Tháng

	20
	Nguồn Huntkey Power Supply LW6500HG Green Star 500W
	
	779.000
	24 Tháng

	21
	Nguồn Huntkey Power Supply CP350 350W Real Power
	
	375.000
	24 Tháng

	VỎ CASE MÁY TÍNH ( CHƯA BAO GỒM NGUỒN )

	01
	Pegasus 8526B/ 4 ngăn CDROM, 2 ngăn FDD&ZIP, 2 cổng USB  
	14,0$
	254.000
	0  Thang

	02
	Pegasus 8517W / 4 ngăn CDROM, 2 ngăn FDD&ZIP, 2 cổng USB   
	14,0$
	254.000
	0  Thang 

	03
	Orient 201 /  4 ngăn CDROM, 2 ngăn FDD&ZIP, 2 cổng USB  
	13,5$
	245.000
	0 Thang

	04
	Orient 303/  4 ngăn CDROM, 2 ngăn FDD&ZIP, 2 cổng USB  
	14,0$
	254.000
	0  Thang

	05
	Orient 318/4 ngăn CDROM, 2 ngăn FDD&ZIP, 2 cổng USB      
	14,0$
	254.000
	0  Thang

	06
	Orient 308/ 4 ngăn CDROM, 2 ngăn FDD&ZIP, 2 cổng USB   
	14,0$
	254.000
	0  Thang

	07
	Orient 826/ 4 ngăn CDROM, 2 ngăn FDD&ZIP, 2 cổng USB  
	14,0$
	254.000
	0  Thang

	08
	Orient 827 / 4 ngăn CDROM, 2 ngăn FDD&ZIP, 2 cổng USB  
	14,0$
	254.000
	0  Thang

	09
	Orient 828/ 4 ngăn CDROM, 2 ngăn FDD&ZIP, 2 cổng USB
	14,0$
	254.000
	0  Thang

	10
	Orient 901B / 4 ngăn CDROM, 2 ngăn FDD&ZIP, 2 cổng USB  
	14.0$
	254.000
	0 Thang

	Case & Nguån M¸y tÝnh

	01
	Case & Power Golden Field - 450W( Nhiều mẫu)_ Sieu Viet
	19,0$
	345.000
	12 Thang

	02
	Case & Power Golden Field - 480W( Seri 1&2 Nhiều mẫu)CDN
	19,0$
	345.000
	12 Thang

	03
	Case & Power Golden Field - 480W(Seri 3&4 Nhiều mẫu )CDN
	18,0$
	326.000
	12 Thang

	04
	Case & Power Golden Field - 500W ( Nhiều mẫu )_ Sieu Viet
	21,0$
	381.000
	12 Thang

	05
	Case & Power SMART - 500W ( Nhiều mẫu Mới ) 
	18,0$
	326.000
	12 Thang

	Speaker * Loa M¸y tÝnh

	01
	Speaker 2.0 ( Loa Game 2.0 ) 
	
	95.000
	03 Thang

	02
	Speaker Su – 11 / Su 5 … ( doc The Nho ) Co dieu khien tu xa
	
	180.000
	03 Thang

	03
	Speaker 2.1 Nimbus N310 
	
	390.000
	12 Tháng

	04
	Speaker 2.1 Microlab M108 
	
	320.000
	12 Tháng

	05
	Speaker 5.1 Microlab M590 
	
	790.000
	12 Tháng

	06
	Speaker 5.1 Microlab M900
	
	950.000
	12 Tháng

	07
	Speaker 2.1 Delux 2100 Super World  (Hàng Chính hãng  ) 31W
	
	320.000
	12 Thang

	08
	Speaker 2.1 Delux 2165 Super World  ( Hàng Chính hãng 25W
	
	350.000
	12 Thang

	09
	Speaker 2.1 Delux 2115 Super World ( hàng Chính Hãng ) 25W
	
	380.000
	12 Tháng

	10
	Speaker 2.1 Delux 2166A Super World ( hàng chính Hãng ) 27W
	
	398.000
	12 Tháng

	11
	Speaker 2.1 Delux 2110 Super World ( Hàng Chính Hãng ) 28W
	
	634.000
	12 Tháng

	12
	Speaker 2.1 Delux 2118 Super World ( Hàng chính hãng ) 65W
	
	905.000
	12 Tháng

	13
	Speaker 5.1 Delux 5101 Super World ( Hàng Chính Hãng ) 
	
	942.000
	12 Thang

	Webcam - Camera

	01
	Webcam Robo / Chân Dài Có Míc 2.0 Tự Nhận
	
	75.000
	12 Tháng

	02
	Webcam Kim Loại Siêu Nét – Co Mic  2.0 Tự Nhận
	
	95.000
	12 Tháng

	PHAN MEM

	01
	KASPERSKY ANTI - VIRUS 2013 - 1PC
	
	135.000
	12 Tháng

	02
	KASPERSKY INTERNET SECURITY 2013-1PC
	
	259.000
	12 Tháng

	03
	BKAV PRO Internet 2013 – 1PC
	
	125.000
	12 Tháng

	Headphone * Tai Nghe ( Rat Nhieu Mau Dep ) 

	01
	Tai Nghe A50 ( Headphone -  Có Míc )  
	
	27.500
	Test

	02
	Tai Nghe SN 663 ( Full Box )
	
	50.000
	Test

	03
	Tai Nghe SN999 ( Full Box )
	
	95.000
	Test

	04
	Tai Nghe SN 928  ( Full Box )
	
	95.000
	Test

	NIC CARD * CAC MANG

	01
	Nic USB “ Cạc mạng cắm qua cổng usb 
	
	95.000
	03 Tháng

	02
	Nic Card Planet 10/100Mbps ( Chân Cắm PCI )
	
	85.000
	12 Tháng

	SOUND CARD * CAC AM THANH

	01
	Sound Card USB “ Card Sound Cắm Cổng USB”2.1
	
	75,000
	03 Tháng

	02
	Sound Card Blaster 4.1 ( 5.1 ) ”Box” “Cạc Sound 4.1 ( 5.1 ) 
	
	95,000
	03 Tháng

	PHU KIEN MANG 

	01
	Hat Mang Rj 45 Tyco ( Conector ) 100 Hạt / Hộp
	
	35.000
	Test

	02
	Hạt Mạng Rj45 ( Conector ) 100 Hạt / Hộp
	
	45.000
	Test

	03
	Hạt Mạng Rj45 Kim Loại ( Bọc Sắt ) 100 Hạt / Hộp
	
	75.000
	Test

	04
	Hạt Mạng Rj11 (Đầu Bấm Điện Thoại ) 100 Hạt / Hộp
	
	35.000
	Test

	05
	Chụp Hạt Mạng UTP Nhiều Màu - Chống Nhiễu – 100 Vỏ / Hộp
	
	35.000
	Test

	06
	Kìm Bấm Mạng Đa Năng – Rj45/Rj11/Rj12/Tooth / Chiếc 
	
	50.000
	Test

	07
	Kìm Bấm Mạng Cao Cấp Sulkit Rj45/Rj11 – Taiwan / Chiếc
	
	130.000
	Test

	08
	Kìm Bấm Mạng Cao Cấp Chuyên Dụng / Chiếc
	
	250.000
	Test

	09
	Wallplate Đế Vuông / Hình Chữ Nhật Chìm - nổi
	
	190000
	Test

	10
	Wallplate Mặt 01 Port / 02 Port 
	
	19.000
	Test

	11
	Wallplate Nhân Rj11 / Rj45 
	
	19.000
	Test

	12
	Patch Panel 24 Port
	
	450.000
	12 Tháng

	13
	Patch Panel 48 Port 
	
	950.000
	12 Tháng

	14
	Hộp Test Cable Mạng Thường 
	
	75.000
	Test

	15
	Hộp Test Cable Mạng Đa Năng 
	
	95.000
	Test

	17
	Tooth Nhấn Cable Mạng Chuyên Dụng ( Hàng Cao Cấp )  
	
	95.000
	Test

	18
	Spliter( Bộ Lọc ADSL – Chia Tín Hiệu ) / Chiếc - Loại Xịn ( Box ) 
	
	30.000
	Test

	19
	Đầu Kết Nối Hai Dây Mạng Rj45 / Chiếc
	
	10.000
	Test

	CABLE MẠNG 

	01
	Cable Mạng Cat 5E 0520 / Cuộn 305m 
	
	320.000
	Test

	02
	Cable Mạng Cat 6E / Cuộn 305m 
	
	940.000
	Test

	03
	Cable Điện Thoại Rj11 / Cuộn 200m 
	
	240.000
	Test

	Mouse Pad * Ban Di Chuot

	01
	Bàn Di Chuột - Thường Nhiều Màu 
	
	7.000
	Test

	02
	Bàn Di Logitech Vuông
	
	9.000
	

	03
	Bàn Di Chuột Quang - Dẻo – Có Đệm Chống Mỏi Tay 
	
	10.000
	Test

	CARD READER - ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ

	01
	Đầu Đọc Thẻ Nhớ Đa Năng Cắm Cổng Usb
	
	25.000
	03 Tháng

	02
	Đầu Đọc Thẻ Nhớ Đa Năng SSK ( Hàng Cao Cấp  )
	
	75.000
	03 Tháng

	FAN - Quat Tan Nhiet

	01
	Fan P4 Socket 478 For Pc ( De Day ) Làm Mát Chíp Cpu 
	
	40.000
	Test

	02
	Fan P4 Socket 775 For Pc ( Loi Dong ) Làm Mát Chíp Cpu 
	
	60.000
	Test

	03
	Fan HDD (Verry Cool ) Làm Mát Ổ Cưng
	
	25.000
	Test

	04
	Fan Case ( Quạt Hệ Thống ) Làm Mát Case CPU 
	
	15.000
	Test

	Docket - Fan For Notbook

	03
	Fan Docket Gấp Mini For Notbook ( Hai Quạt Gấp ) 
	
	75.000
	Test

	04
	Fan Docket 01 Fan To ( 12 Cánh ) For Notbook
	
	95.000
	Test

	05
	Fan Docket Nhôm Dày ( Two Fan ) Hàng Cao Cấp
	
	180.000
	Test

	HDD Box 

	01
	HDD Box 2.5 ATA Sony VaiO For Notbook 
	
	85.000
	03 Tháng

	02
	HDD Box 2.5” SATA Sam Sung For Notbook 
	
	95.000
	03 Tháng

	03
	HDD Box 3,5 ATA Sam Sung For Pc 
	
	180.000
	03 Tháng

	04
	HDD Box 3,5 Sata & ATA Sam Sung For PC  
	
	240.000
	03 Tháng

	05
	HDD Box 5.25 ATA For HDD / CD / CDRW
	
	350.000
	03 Tháng

	Game Pad

	01
	Game Pad Đơn Có Rung – Dilong
	
	85.000
	Ready

	02 
	Game Pad Đôi  Có Rung – Dilong 
	
	135.000
	Ready

	Microphone * Voice

	01
	Microphone Kanen  – Colovis Dùng Để Chát Voice 
	
	75.000
	Test

	02
	Usb Skyper Phone – Dùng Để Gọi Điện Thoại - chat voice IP 
	
	180.000
	03 Tháng

	Keo TẢN NHIỆT * PIN CMOS

	01
	Keo Tản Nhiệt - Dạng Xi Lanh ( Làm Mát Chíp ) 
	
	7.000
	Test

	02
	Keo tản Nhiệt -  Dạng Lọ ( Làm Mát Chíp ) 
	
	10.000
	Test

	03
	Pin Cmos Panasonic – lithium For Main Board
	
	7.000
	Test

	Card Test Main Board

	01
	Card Test Main Board For Pc ( Loại 02 Số ) 
	
	35.000
	Test

	02
	Card Test Main Board For Pc ( Loại 04 Số ) 
	
	80.000
	Test

	PCI * CARD CHUYỂN ĐỔI

	01
	Card Chuyển Đổi IDE To Sata
	
	95.000
	03 Tháng

	02
	Card Chuyển Đổi Từ PCI To LPT
	
	150.000
	03 Tháng

	03
	Card PCI To Sata ( Card Chuyển Đổi Từ PCI To Sata ) 
	
	180.000
	03 Tháng

	04
	PCI Firewire IEEE1394(Cạc chuyen IEE 1394 ) 
	
	180.000
	03 Tháng

	05
	PCI to Com (Cac chuyen tu PCI sang Com) 2 cong
	
	180.000
	03 Tháng

	06
	PCI To 04 USB  (Cac chuyen tu PCI sang 04 USB)
	
	75.000
	03 Tháng

	Phu kien Notbook

	01
	Ban Nhom Laptop – Sieu nhe – Chac Chan – Nho Gon
	
	250.000
	Test

	02
	Bàn Gỗ Laptop – Hàng Cao Cấp
	
	350.000
	Test

	03
	Tam Dan Bao ve ban phim – For Laptop – Chong xuoc-Chong bui
	
	15.000
	Test

	04
	Tam Dan Lam dep Laptop – Co Nhieu Mau de Lua Chon
	
	70.000
	Test

	05
	Tam Dan Man Hinh 15’ LGG
	
	70.000
	Test

	06
	Adapter IBM – Hp - Compaq - Dell “ Sony
	
	180.000
	Test

	07
	Adapter da Nang – For Laptop – ( Sac duoc tren oto)
	
	230.000
	Test

	08
	Day Khoa Cho May Tinh Laptop Dung Chia
	
	40.000
	Test

	09
	Day Khoa Cho May  Tinh Laptop – Co Pass
	
	50.000
	Test

	10
	May Hut Bui  laptop Cam Cong USB
	
	55000
	Test

	11
	Day Mang Rut 1.8m Dung Cho Laptop / Pc
	
	25.000
	Test

	14
	Quat lam mat may Tinh PC/Notbook Cong USB
	
	60.000
	Test

	15
	Đèn May xach Tay Cam Cong USB
	
	60.000
	Test

	19
	Túi bọc Máy tính xách tay chống sốc - chống va đập – VaiO
	
	75.000
	Test

	20
	Túi bọc Máy tính xách tay chống sốc - chống va đập – IBM 
	
	80.000
	Test

	21
	Cặp Máy Tính xách Tay Tagul – Da 
	
	95.000
	Test

	22
	Cặp Máy Tính Xách Tay– Da – Dù – Hình thức đẹp
	
	120.000
	Test

	23
	Cặp Máy Tính xách tay – dù – ( Hình thức đẹp ) 
	
	150.000
	Test

	24
	Bộ Khăn Lau Màn Hình 04 Đồ - Có cả Khăn 
	
	15.000
	Test

	DATA SWITCH

	01
	Auto/Data Switch ½ Cổng LPT/Usb ( 02 Máy Tính Chung 01 Máy In )
	
	80.000
	03 Tháng

	02
	Auto/Data Switch ¼ Cổng LPT/Usb ( 04 Máy Tính Chung 01 Máy In ) 
	
	120.000
	03 Tháng

	Multi Vga

	01
	Multi Vga 01 To 02 (Chưa bao gồm cable ) 01 Cpu Ra 02 Monitor
	
	120.000
	03 Tháng

	02
	Multi Vga 01 To 04 (Chưa bao gồm cable ) 01 Cpu Ra 04 Monitor
	
	140.000
	03 Tháng

	03
	Multi Vga 01 To 08 (Chưa bao gồm cable ) 01 Cpu Ra 08 Monitor
	
	180.000
	03 Tháng

	AUTO KVM

	01
	Auto Switch KVM 02 PC/01 Monitor ( 02 CPU Chung 01 Monitor ) 
	
	140.000
	03 Tháng

	02
	Auto Switch KVM 04 PC/01 Monitor ( 04 CPU Chung 01 Monitor ) 
	
	180.000
	03 Tháng

	Cable Vga

	01
	Cable Vga 1,2m ( Pc – Monitor – Project ) Có Chống Nhiễu 
	
	25.000
	Test

	02
	Cable Vga 2.5m ( Pc – Monitor – Project ) Có Chống nhiễu
	
	45.000
	Test

	03
	Cable Vga 03 m ( Pc – Monitor – Project ) Có Chống Nhiễu 
	
	65.000
	Test

	04
	Cable Vga 05 m ( Pc – Monitor – Project ) Có Chống Nhiễu 
	
	95.000
	Test

	05
	Cable Vga 10 m ( Pc – Monitor – Project ) Có Chống Nhiễu 
	
	150.000
	Test

	06
	Cable Vga 15 m ( Pc – Monitor – Project ) Có Chống Nhiễu 
	
	230.000
	Test

	07
	Cable Vga 20 m ( Pc – Monitor – Porject ) Có Chống Nhiễu
	
	280.000
	Test

	08
	Cable Vga 30 m ( Pc – Monitor – Project ) Có Chống Nhiễu 
	
	350.000
	Test

	CABLE NGUON

	01
	Cable Nguồn Sata 02 Đầu
	
	8.000
	Test

	02
	Cable Nguồn Sata 03 Đầu
	
	8.000
	Test

	03
	Cable Nguồn 02 Chân For PC 
	
	10.000
	Test

	04
	Cable Nguồn CPU For PC
	
	10.000
	Test

	CABLE USB NOI Dai

	01
	Cable Usb Nối Dài 1,2m Chống Nhiễu – Dây Xanh 
	
	15.000
	Test

	02
	Cable Usb Nối Dài 03 m chống Nhiễu – Dây Xanh 
	
	35.000
	Test

	03
	Cable Usb Nối Dài 05 m chống Nhiễu – Dây Xanh 
	
	45.000
	Test

	Cable Usb May In

	01
	Cable Usb Máy in 1,2 m Chống Nhiễu – Dây xanh 
	
	15.000
	Test

	02
	Cable Usb Máy In 03 m Chống Nhiễu – Dây Xanh 
	
	35.000
	Test

	03
	Cable Usb Máy In 05 m Chống Nhiễu – Dây Xanh 
	
	45.000
	Test

	Cable Sound ( LOA ) 

	01
	Cable Nối Dài Loa ( Sound ) 
	
	10.000
	Test

	02
	Cable Chia Loa ( 01 to 02 ) 
	
	10.000
	Test

	03
	Cable Loa Một Sợi ( Hai Đầu + ) 
	
	10.000
	Test

	CABLE HDD

	01
	Cable HDD “ Cable ổ cứng 80 Sợi “ – Cable Lụa 
	
	8.000
	Test

	02
	Cable ổ Cứng Sata 150 – Cable Tin
	
	8.000
	Test

	Cable HDMI

	01
	Cable HDMI To HDMI Loai 1.5 M ( loại Tốt )
	
	45.000
	Test

	02
	Cable HDMI To HDMI Loai 0.3 M ( Loại Tốt )
	
	65.000
	Test

	03
	Cable HDMI To HDMI Loai 0.5 M  ( Loại Tốt )
	
	95.000
	Test

	04
	Cable HDMI To HDMI Loai 10. M  ( Loại Tốt )
	
	150.000
	Test

	DIA CD * DVD TRANG 

	01
	Đĩa Trắng CD Maxel / NEO – Cọc 100 Đĩa
	
	230.000
	Test

	02
	Đĩa Trắng DVD Trang Cọc 10 đĩa
	
	32.000
	Test

	03
	Túi Dựng Dia – Nhiều Màu đẹp
	
	18.000
	Test

	HUP USB

	01
	Hup Usb 2.0 ( 01 To 04 ) Chống chập cháy nổ  
	
	35.000
	03 Tháng

	02
	Hup Usb 2.0 ( 01 To 04) Hình chữ nhật - thiết kế riêng cho Laptop
	
	75.000
	03 Tháng

	03
	Hup usb 04 Port 2.0 chân bẻ - hàng cao cấp
	
	75,000
	03 Tháng

	04
	Hup Usb 2.0 hình Hộp 04 Port  - 5 Màu – Hàng cap cấp
	
	75,000
	03 Tháng

	05
	Hup Usb 01 To 04 Usb 2.0 – Nhiều sợi nhỏ 
	
	75,000
	03 Tháng

	06
	Hup Usb 04 Port 2.0 Hình con rùa - gấp lại được
	
	75,000
	03 Tháng

	CABLE PHỤ KIỆN

	01
	Usb To Com RS232 Adapter 9pin ( Dug Cho Notbook , DTEVN , Tong dai , thiet bi su dung giao dien rs232 ) Cable Com  
	
	120,000
	Test

	02
	Cable USB to IDE SATA(lap cho æ HDD Pc, Notebooks )co Adapter di kem
	
	175,000
	Test

	03
	Cable USB To Ps/2 “ 2Port Ps/2Chuyển Đổi Cổng Fím Chuột”
	
	25.000
	Test

	04
	Cable Man Hinh Vga Loai 1 To 2
	
	75.000
	Test


Giá thay đổi tuỳ theo số lượng và tại thời điểm quý khách đặt hàng 

KDPP : 

Thiên Thảo     Mobile : 0904.112.779 -  (04).2.21.21.21.4 Ext 82     -  Y! :  Thienthao_computer1

Trần Đoàn      Mobile : 0972.604.868 -  (04).66.56.24.45  Ext 83     -  Y! :  Congdoan_computer

Vũ Văn           Mobile : 0918.888.945 -  (04).66.56.24.45  Ext 85     -  Y! :  Vuhoanghotboy 

Vũ Thủy         Mobile : 0979.259.555 -  (04).66.56.24.45  Ext 86      - Y! :  banhang_0979259555

Web : http://www.Delux.vn / http://www.Thienthaopc.com
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